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NAM-MÓ BAI-BI HỘI- 
THƯỢNG PH HAT-E EÔ-TÁT 


Thiên thú thiên thiên nhàn vô ngại 
dai-bi-tám Đà-la-ni Nam-mö 
hät ra dat na đa ra da da. ® 
Nam-mö a ri da. “Ba lo yet dé 
thước bác ra da. B6-dé tat doa 
ba da. Ma ha tat doa ba da.” 
Ma ha ca lô ni ca da. ing.” 


Tat bàn ra phạt dé, só dat na 
dat tả.®Nam-mô tät kiệt lat 
doà y mong a ri da.Ba lo 
kiệt dé that phat ra lang đà 
ba.“” Nam-mö na ra ean tri.“ 
Hê ri ma ba bàn da sa mé.” 
Tat ba a tha dau du bằng.” 
A thé dung.“2Tát ba tat da 
na ma ba tát da na ma ba dá. > 
Ma phat dat dau, dat diét tha. 
“Aang a ba lô he.” Lô ca de, 


ca la dé.“ Di he ri,“ Ma ha 
bỏ dé tát doa.Tát bà tät ba, 
Ma ra ma ra, ma hệ ma hê 
ri da dung.’ Cu lô cu lô yet 
mong.’ BO lô độ lô phạt xa 
da dé Ma ha phat xa da dé, 
đà ra đà ra® Dia ri ni ® 
That phật ra da.” Đá ra đá 
ra, 09 Mạ mạ phạt ma ra *” 
Muc đê lệ.“2V he di hê, that 
na thát naó%A ra sâm phật. 
ra Xá loi®? Phat sa phat sâm, 
phật ra xá da,® Hô lô hô lô 
ma ra“? Hô lô hô lô he lợi, ta 
ra ta sa” Tat ri bak ri? 
Tô lô tô 16.°°B6 dé da bỏ de 
da” Bô đà dạ bỏ đà da* Di 
đô rt da. Na ra cán tri.” 
Địa ri sắt ni na. Ka da ma 
na, La ba ha, Lat da da, La bà 


ha.“ Ma ha tat đà dạ, La ba ha. 
oTit đà dù nghệ, that bàn ra da, 
ta bà ha. Na ra can tri, ta bà 
ha“? Ma ra na ra, ta bà ha.” 
Tat ra tang a mục khê da, ta 
bà ba “Ta bà ma ha atat da 
da, ta bà ha.“ Gia kiệt ra a 
tat dá da, ta ba ha, ba dä ma 
vet tät dá da, ta bà ha, na ra 
cán trì bàn già ra da, ta bà ha, 
ma bà lợi thắng yét ra dạ, ta 
bà ha. Nam-mó hät ra dat 
na da ra da da, nam-mö a ri da, 
bà lô kiét đê, thước bàn ra da, 
ta bà ha— Ang tät điện do, 
mang da ra bat đà đà da ta bà ha. 


1” Nhu-y Bào: luận. Sử -vương Bà-la-ni; 
Nam-mô Phat-da-da, nam- 


Môi n° là một vị Phật hay là Bó-tát, Kim-Cang 
thần, 49 nslà 49 vị. 


mô dat-ma-da. nam-mô táng- 
da-da, nam-mô Quan-tu-tai Bó- 
tát ma-ha-tat. cụ dai-bi tam 
giả, Bát điệt tha. Ang, chướt 
yet ra phạt dé, chan đa mat ni. 
ma ha bát đắng mé. rô rô rô rô: 
dé sắt tra, thước raayétri, sa da 
hông, phần tá ha. Ang bát dap 
ma, chân da mai ni, thước ra 
bồng. Äng, bát lät đà, bát đẳng 
mé hóng. 


2°— Tieu-tai Kiét-tuong Thán-chú: 


_Nang-mo tam man da, mau da 
nám, a bát ra dé, ha đa xá. ta 
nắng nam. Dal diét tha. Ang, khé 
kbé, khê hê, khé hé, bỏng hồng, 
nhập phạ ra, nhập pha ra, bät 
ra phập pha ra, bất ra nhập 
pha ra, dé sắc sá, dé sắc sá, 


sắc trí ri, sắc trí ri, ta ston tra. 
ta phan tra, phiên dé ca, thât 
rı đệ, La pha bạ. 

gp Còng- -đức Bảo- -son Thán-chú: 

Nam-mö Phat-da-da, nam-mó 
dat-ma-da, nam-mó făng-già- 
da. —Äng, tät dé hộ rô rô. täl 
đò rô, chỉ rı ba, kiệt rr bà, tät 
đạt ri, bô rô ri ta pha hạ. 

4°—- Phät-mäu Chuán-dé Thäo-chu: 

Khé tha qui y To-tat-dé. dau 
dien dành lê that-cu-tri, nga 
kim xưng táng Bai-chuän-de, 
duy nguyện tir bi thùy gia hó.- 
Nam-mô Lat đa nam, Lam miệu 
tam bỏ dá, ca tri nam, dat 
điệt tha. ing, ehiét lệ chù lệ 
chuan-dé, ta ba ha. 

3 — Thánb-=vó-lugug-tho Quyét-dinh 
Quang-minh-Vương Ba-la-ni: 


Ang, nai ma ba eat ngóa đề, 
a ba ra mật dap, a wa rpa nạp, 
Lo Lat né, thiệt chap đập, điệp 
tá ra té da, dat tháp ca đạt - 
đả. a ra ha de tam được tam | 
bat dat ca, dat nê đà tháp. 
ang, tát ri ba, Lang tw cal ri, 
bót ri thuật dap. dal ra mã 
dé, cả cà nai, tang mã ngột ca 
đê. tá ba ngóa, ti thuật đề, mà - 

hát nai da, bát ri ngóa ri Lá bắt. 

6— Được-sư Quán-đành Chon-agón: 

Nam-mö bạt già phat de, bệ 
sát xã, fu rô thích lưu ly, bát tat 
hà, hát ra xã đã, dát tha yét da 
da, a ra bát dé. tam miệu Lam 
bột đà da. Dat điệt tha. Ang. 
bệ sát thệ, bệ sát thộ. bệ sát 
xã, tam một yêt dé ká ha. 


7— Quan-âm Linh-cám Ghơn-ngôn: ` 
Ang, ma ni bát di hồng, ma 
hat nghé tha nạp, Lich do đặt 
ba dat, Lich đặt ta nạp, vi đạt 


-_ rị cát, tát nhi cáng nhi tháp, 


bde ri tat tháp cát. nạp bò ra 
nap, nạp bóc ri, thuu thắt 
ban nap, nại ma lô kiệt, 
thuyết ra da tá ha, 
8°— That-phat Điệt-tội Chơn-ngôn. 
Ly bà ly bà dé, cau ha cầu 
ha dé, đà la ni đê, ni ha ra dé, 


_ tì lê nè đô, ma ha da dé, chon 


lăng kiến dé, ta ba ha. 

1 9— Vàng sanh Tinh-độ Thán-chú, 
Nam-mö A-di da ba da, da 

tha dà đa da. da điệt dạ tha 

A-di ly đô bà ti, A-di ly da 


tät dam bà ti, A-di ly da, Li-ea 


$ — 


lang-đê, A-di rr đa. ti ca lang 
da, đã di ni. đà đà na, chi da 
ca lệ, ta bà ha. 

10°— Thiện-nữ-thiên chi: 

Nam-mö Phat-da, nam-mó 
Dat-ma, nam-mó Táng-giá, nam- 
mó Thát-ty, ma ha dé ti da. 
Dat né da tha, ba ly phú lầu 
na, giá ri Lam mạn dá, dal 
xa mi, ma ha ti ‚ha ra da đề, 
lam mạn da, ti ni da de, ma 
ha ca ri dá, ba nề, ba ra, ba 
ne, tát ri pha lật tha, tam 
mạn đà, tú bát le-dé, phú lệ 
na, a ri na, đạt ma đê, ma ha 
ii có tät đê, ma ha Di-lat-dé, 
lâu pha tàng ky dé, bê dé ti, 
tang ky bê dé, tam man đà, a 
tha a nâu. bà la nỉ. 
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~z CAI NEN PHẬT GIÁO s~ 


Nhơn giáo-pháp của phật, phân ra 12 phần; chi có 
một phán thí-dụ lá dé hiểu hơn cd. Nhưng mà ngưởi 
dai-cán thượng-trí cũng phải nương nhờ pháp thi-du, 
mới ding mau mở tỏ chänh-tri chảnh-kiến. Hoa-nghiém 
kinh nói: «Phật-pháp ching khác chỉ thé-gian-phap, thế- 
gian-pháp chẳng khác gì, Phät-phäp». Nghia là như hoe- 
sanh tảnh hạnh không tốt, bị ản tỏa thì trông gì lấy 
cáp-bán Tán-Si. Con muốn cất nha lầu ba từng, trước 
kbi phải döng ctr lam nền cho chất. Còn như trồng 
cây thi phäi vung phân tuoi nước; hề cội `rễ tốt rồi 
mới trò bỏng kết quả, nếu như cội rễ một phen thai 
mục rồi, đầu kết quả di nửa, củng phai thủi héo rụng. 

Con như chúng ta học phật, muốn tư phảp-môn nio 
cho đặng giái-thoát, trước khi phäi cầu thầy Ti-kheo, truyền 
Tam-qui Ngü-giäi cho má thọ; sau rồi mới thọ Bäc-quan- 
trai-giải va Bö-tät giải, ấy lá tu tại-gia. Còn xuất-gia cũng 
phải cầu thầy Ti-kheo, truyền Tam-qui Ngủ- giải cho ma thọ, 
vá Bác-quan- -trai-giäi, Sa-di-giải, Tikheo-giái, Bö-tät-gjäi. 
Khi thọ giải rồi phải học biết giái tưởng. Đủ 20 tnd) rồi 
mới dang thọ Ti-kheo-giải. Từ khi thọ Ti-kheo-giäi dang 
mudi nam rồi moi giám truyền giải; nếu như không tịnh- 
giải thi cũng không nên truyền giải. Tu đạo phật ma 
khong thọ giải, củng như cất nha lầu ba từng mà không 
dong cir lam nền! Học sanh má bj án toa! Trồng cay má 
bị thai re! 

Nguói tin ngưởn dao phật, đả thọ giải rồi ma không 
học cho biết giải-tướng, khong tri giải. Nếu phạm trong 
giái,tbi cúng như người lam việt nhà nước, má bị än toà, 
bị day Cön-nön' Tôi y theo luật phật mà bién tập thi du 
ra đây, hầu cho các nha có tâm đạo, hru tâm chú ý, cho 
khöi lạc bước sai duóng mà chẳng rõ thấu, thi công phu 


OE 


bấy lâu phải hoài uông rất dang tiếc thay! Mót- lúc sai 
lầm muôn kiếp khó gặp !!1 i 

Ngai Vĩnh-minh-thọ Thién-Su làm bộ Vạn-thiện.đồng- 
qui nói rằng: «Hỏi.— Thủ-lắng-nghiêm kinh nói: «Tri giải 
chi là thúc liém sắc thân, gốc sắc thân là phi thân, có chỗ 
nao đâu má thúe liềm»? Pháp-Cú kinh noi: «Giái-tánh như 
hư-không tri dó là chấp ngược » khô gi chấp cửng sự tướng, 
cuộc niệm câu than, sao chẳng buông rộng tung hoành, ma 
noi theo đưởng luống trong? 

Däp.— Loi nói đó lá pha chấp tình, chớ chẳng phải 
bỏ giải đức. Như thấy minh trì, người phạm, ma khởi lâm 
ché bai, Giải cấm lá ngừa quấy, nhon ngăn ngửa má thêm 
lỗi; nhửng người như vậy, thiệt là chấp ngược. Tịnh-danh 
kinh noi: Chẳng phải tịnh hạnh, ching phải cấu hạnh thiệt la 
Bö.tät hạnh: chẳng chấp trước tri-pham thiệt là chon tri 
giải» Đại båc-nhā kinh nói: « Thầy Ti kheo trì giải, 
chang lên thiên đưởng. Thầy Ti-kheo pha giải, chẳng 
sa dja-nguc». Do co sao? Là vi trong pháp-giải không có 
tri-pham. Loi nói như vậy cũng là pha chấp-trước, cho 
rỏ các pháp không, sự lý song tri, thân tâm đều tịnh. - 

Lai như luận tung hoảnh tự-tại, chỉ có một đức Phật 
trì tịnh-giải má thôi; Còn bao nhiều đều kêu lá phá giải. 
Đái-lập con bị cảnh kéo lôi, hiện hành trốn dau cho 
khỏi dien buộc. Ba nghiệp khó hộ, cán phöng-dät sâu lắm; 
cũng như con tượng khong câu, con vượng dang cây đại 
thọ, bôn ba chuyền niču; củng như con chiêm bị nhöt 
trong lồng. Nếu như không có hương-giải, nước dinh: 
thi dudc-hué tir đâu soi ra diệt tội cho vắng lặng. Cho nên 
Bồ-tát bám thọ giái cấm làm thầy, phải tuân löi phật dạy: 
tuy Jam tội nhỏ, ôm lòng sợ to; cần thận trong sạch không 
phạm; giải khinh, giái trọng đều tri; bat dứt người đời 
hiềm nghỉ, e sanh nghị bản, 

Luận như giải-cấm lá cái nền van thiện, còn trong 
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nhà ra di thi phải do era ngỏ. Nếu như không có giải cấm 
lam vậy, các cải thiện công dire, đều chang dang sanh. Hoa- 
nghiêm kinh noi: «Giáiluật hay phát Bó-dé tam, boc đó lá 
địa vị cần tu công đức. Nơi giải-luật củng sự học, hằng thuận 
hành, tất ca Như-lai đều khen ngợi». Tátgiả-ni-kiền tür 
kính nói: «Nếu như không tri giải, nhẫn đến ching dang 
làm thân con Dá-can ghé lác; huốn chỉ má đặng Pháp- 
thân công đức». 

Nguyétdáng Tam-mụi kinh nói: «Tuy là chúng-lóc Cao 
sang vả đặng nhiều nghe. Nếu như không cỏ giải-trí thì 
củng như cềm thú. Tuy lá ở chỗ thấp hen, ít nghe ít thấy: 
má hay tri tịnh-giái, kêu lá Tháng-si». Tri-luän noi: 
«Nhu ngưới pio bỏ ray giải-luật, tuy lá ở núi non tu 
hänh khô hạnh; an rau, ăn trái cây mặc dầu, củng với 
cám thú Không khác. Như có người nao tuy lá ở chò nha 
fo điện tốt, an đồ ngon mặc dö tốt: má hay tu hanh 
theo giải-luật, ding sanh về häo-xir củng đặng dao-quá. 

Lại trong đại at bịnh, giải-luật lam thuốc hay. Trong 
đại bố uy, giäi-luät lá thủ hộ. Trong u-minh hät ám, giái- 
luật lá den tó. Nơi trong ba đưởng dir, giảiluật lam 
kieu lương. Tử-thi(1)trong bièn cả, giảiluật làm tau be, 
Lại như nay là đởi rốt, nhửng ngưởi trong tóng-món 
học dgi-thira, hay khinh giảiluật, nói đó là chấp tri tiêu 
hạnh; nỏi như vậy lá thất giái-cấm rồi! Cho do Đại-nạt- 
bàn kinh, Phật đến khi Nạt-bản, hằng bằng đều nỏi giải- 
luật, Vậy thoi kinh-giáo giáiluật đều gấp, nen hiệu kinh 
ấy, là bau trọng chuóc thưởng-trụ-mạng, là gi sao? 

Nếu như không có kinh-giáo nói làm vậy, chi dùng lồ 
miệng giãi-thoát, trọn không ta hành; thoi kinh-giáo giải- 
luật dëu thất! Nêu trong kinh noi: Giái-cám chẳng thanh 
tịnh, Tam-mụi không hiện ra, từ Định phat Que, nhon sự 
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Tir thi (i) nghĩa là phạm tôi: Sát, dao. dâm vọng 
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hiền lý. Nếu như Tam-myi thiếu rồi, thoi Qué do dau 
má thành? Phãi biết nhon Giái đắc Định, nhon Định đắc 
Qué. Nên nói: Bau trọng chudc thưởng-trụ-mạng. Co sao 
lại diệt thọ-mạng cũa Phật? Pha oại luät-nghi má hỏa hiệp 
với tử-thi trong bién cả! Lam cây dóc-tbo ở trong virón 
ông Trưởng giải Các vị thánh đều qué, ehư-thiên củng 
trách; Thiên-thần củng không nương gän!Ät-qui ego dấu 
chân! Con sống làm thân nguói đạo-tặc, ở trong đất vua; 
chết rồi làm Ngục-tốt ở chốn Diêm-Vương! Các người 
trí-gia, phải tạm má nhớ vậy! ». 
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== PHAP LUC MEM == 

1.— Niệm Phật: Phật ngài có đủ mưởi hiu,” có đại- 
tử dai-bi đại-quang-minb, thần thong vô lượng, hay cứu 
giúp khổ não cho chüng-sanh; ta muốn củng với phật 
đồng một bựe vậy. 

9.— Niệm Pháp: Nhu-lai ngài noi mười hai bộ kinh 
có đại công dire, lá vị thuốc hay cửu giúp cho các chúng- 
sanh; ta mnốn tu hánh cho thiệt chứng rồi, má thí cho 
chủng-sanh vậy. 

3.— Niệm Tang: Tang-da là đệ tử của Nhu-lai, ding 
Vô-lậu pháp, có dü giai-djnh-hué, hay lam ruộng phước 
cho thé-gian, ta maön tư Tang-hanh vậy. 

4.— Niệm Giải: Giái-hanh có đại thé lực, hay tri các 
pháp bất thiện, cáiát-nghiép cho chüng-sanhz ta muốn tinh 
tấn hộ tri vậy. 

5.— Niệm Thi: Hạnh bố-thí có đại công đức, hay trử cải 
trọng bịnh bón rút tham lam, ta muốn düng thiện-thí nhiếp 
thủ chứng-sanh vậy. 
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6.— Niệm Thiên: Chư-thiên lá cdi dục-giái có sau từng 
trời, nhần đến chư-thiên ở còi sắc-giải vô-sắc-giải, các cdi 
trời đỏ thọ khoái lạc tự nhiên,-đều do đời trước tu 
thiện can, trigiái bố-thí; ta củng muốn có công đức 
như vậy, đặng sanh về cỏi trởi đấy. 

Niệm Thiên có ba chưởng: 1 sanh-thien là chư-thiên 
ba ci vậy. 2 Tinh-thién là tất cả Hién-thánh Tam-thừa 
vậy. 3 Đệnhứt-nghĩa-thiên là Nạt-bản vậy. Người nhị-thừa 
niệm sanh về ba coi trởi và cöi trời tinh-thién, Bồ-tát 
chi niệm Bé-nhirt-nghia-thién. 


CAI KHONG 

Chúng Ngoai-dao noi: Các pháp tanh không Nhưng 
ma trong phậtpháp củng có cũng không; nến như có 
ngưởi nói tất cả các pháp không, phải biết nguói đó 
chăng tö nghỉa khöng, người đỏ chẳng hay lợi minh 
cùng lợi ich cho người. Cho nen Dai-thira-kinh noi: Nhu 
chẳng tỏ không rất hơn ngưởi si mé; do có sao? La vi 
người ngư si nói: Sắc là Ta, thọ tưởng hành thức là Ta. 
Cò ngả-kiến ching hoại phật-pháp, chẳng tó nghĩa không 
hán hoại phật-pháp, pha hại mất dirt. Nguoi má sanh ngá- 
kiến chẳng đến ba duóng dử, chẳng tó nghĩa không vì người 
mà nói, phãi biết người dó chat đến A-ty địa ngục. Có ngå- 
kiến ching bang Tạm-bảo. vọng thuyết khong đó phi bảng 
Tam-bảo. Nói có ta dó chẳng dối gạt chung-sanh, chang bang 
thiét-tanh, chẳng hại phap-tanh, chẳng bai chüng-sanh, 
ching dạy người khác hủy phạm giải cấm ; hoặc là lại dang 
Giải-thoác. Người chẳng tỏ nghỉa không, bảng tất cả các 
pháp; chẳng tỏ Thiệttánh, ching tỏ Phäp-tänb, hại nơi 
Giai-thoac, Cüng nhiều chúng sanh làm át tri nhứt; mình đã 
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không tri-giái, dạy ngưới hủy giải cấm, hàng ưa dien thuyết 
Vö-tác Vô-thọ; khiến cho nhiều chüng-sanh thêm lớn địa- 
ugục. Do nghĩa có ấy, kêu là xa cách Vô-thượng phật-pháp, 

Lam sao kêu lá chẳng tó nghĩa không? Đáp: Như có 
ngưởi xuất gia hay lá tại gia, ching tin thọ khong, chang 
tổ noi không, chẳng {6 nơi pháp; kêu là chang tó nghia 
không. Vi có sao? La vì nói tất cả sác pháp, bỗn tanh ben 
không, không có nhon duyên khong. Nói tất cả các pháp, 
sũng không có xứ só. Như không có xử sở làm sao kêu 
là không? Ấy là chánz tó không. 

Lam sao kêu lá thiệt tó nghĩa không? Đáp: Như có 
người xuất gia hay la tại gia, nói lất cả trong các pháp 
đền không cỏ tự tánh, mới kêu là không: pháp cùng ching 
không, moi kêu là tó không. Tó như vậy dö,chäng hại nơi 
aghia, chẳng ban Tam-bảo; kêu là thiệt tó không có thé 
tuậu, Lam sao lá thiệt tô? 

Đáp: Như sắc, nói sắc nhán đến Nat-bän phân biệt khong 
có mỗi món tướng tänh. Kêu lá sác không, do sắc chen thal; 
lưu bố nơi đời, kêu lá chang không. Do nghĩa đỏ, nói 
sic một pháp, củng có củng không. Tò hai cải ấy củng 
pháp cũng không: trọn chẳng nhé nơi trọng, yong sanh 
chấp trước, mới kêu lá thiệt tó nghĩa không. Cho nen 
trong kinh Dai-thira nói bai kệ rằng: 

Một pháp có nhiều danh, trong thật tháp: thời không; 
do chẳng mất Phap-tanh, lưu bố nöi thé gian. 


Wer 


